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Năng suất - Linh hoạt - Đơn giản



DocuCentre-IV 3065 / 3060 / 2060

DocuCentre-IV 3065     DocuCentre-IV 3060     DocuCentre-IV 2060
Loại Dạng đứng

Bộ nhớ Hệ thống: 1 GB / Nhớ trang: 512 MB
Ổ cứng (Chọn thêm)   160 GB (Dùng: 40 GB)
Độ phân giải quét 600 x 600 dpi 
Thời gian khởi động Cấu hình copy: 14 giây / Cấu hình CP & CF: 23 giây

Khổ bản gốc Tối đa: 297 x 432 mm (A3, 11 x 17”) 
Tối đa: 297 x 432 mm (A3, 11 x 17”) 
Tối thiểu: 148 x 210 mm (A5); Khay tay: 88,9 x 98,4 mm 

Khổ giấy 
 
Định lượng giấy Khay 1: 60-105 gsm, Khay 2-4: 60-215 gsm, Khay tay: 60-215 gsm
Bản chụp đầu tiên 
Tốc độ sao chụp 35 trang/phút   

4 giây   
     30   trang/phút

     30   trang/phút

4,2 giây  
25 trang/phút
4,2 giây

 
(Một mặt và hai mặt)   
Dung lượng giấy   Chuẩn: Khay 1 & 2: 500 tờ, Khay tay: 50 tờ 
 Chọn thêm: Khay đôi (Khay 3 & 4): 1.000 tờ   
                    Khay kép: 900 tờ + 1.100 tờ, Khay dung lượng lớn B1: 2.000 tờ 

 Tối đa: 4.050 với (Với khay đôi và khay dung lượng lớn  B1)  

             5.050 tờ (Với khay kép và khay dung lượng lớn B1)

Khay đỡ bản chụ p 500 tờ 

Nguồn điện AC220-240±10% 8A/ AC for 50/60Hz±3%

Tiêu thụ điện năng Tối đa: 1.920W (240V AC)

 Chế độ nghỉ: 2W (240V AC) 
Kích thước Rộng 596 x Sâu 640 x Cao 1.114,5 mm 
Trọng lượng 65,1 kg

Tích hợp

Tốc độ in
Loại máy in

35  trang/phút   25 trang/phút
(Một mặt và hai mặt)   
Độ phân giải Chuẩn: 600 x 600 dpi / Cao: 1.200 x 1.200 dpi
Ngôn ngữ in Chuẩn: PCL6, PCL5, Chọn thêm: Adobe PostScript 3

Chuẩn: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Chọn thêm: Windows 2000/XP, Windows Vista, Windows 7

             Windows Server 2003, 2008

                    Windows Server 2003, 2008

             Mac OS X 10.5/10.6

                    Mac OS 9.2.2; X10.3.9; 10.4.11; 10.4.7; 10.5/10.6

Hệ điều hành  
 
 
 
 
 
Kết nối Chuẩn: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0

Chuẩn: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0

 Chọn thêm: 1000BASE-T

Chọn thêm: 1000BASE-T

Chức năng quét (Chọn thêm)
Quét màu

Tốc độ quét 
Loại máy quét

55 trang/phút
Độ phân giải 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

Kết nối 
 

Kiểu quét Quét vào thư mục, Quét vào PC/Server (Giao thức FTP/SMB), 
 

Tối đa: A3, 11 x 17”, Khổ dài (Tối đa: 600 mm) 
Tốc độ truyền 
Khổ bản gốc

Dưới 3 giây

Chuẩn G3
Số line fax PBX, PSTN, Tối đa 3 lines

110 tờ
Khổ bản gốc 
Dung lượng

Tối đa: A3, 11 x 17”, Tối thiểu: A5
Định lượng giấy 38 - 128 gsm (Quét hai mặt: 50 - 128gsm)

Tốc độ 55 trang/phút
(A4 ngang, 1 mặt)

A3, 11 x 17”, Tối thiểu: 100x148mm: 55 - 220g/m2
Dung lượng
Giấy

 Không dập ghim: A4: 500 tờ; B4: 250 tờ; A3: 200 tờ,

 Khổ hỗn hợp: 250 tờ; Dập ghim: 30 tờ

Dập ghim 
Dung lượng A4: 50 tờ (Tối đa 90gsm), B4 - A3: 30 tờ (Tối đa 90gsm)
Khổ giấy Tối đa: A3, 11 x 17”, Tối thiểu: B5 LEF
Vị trí Đơn (Thẳng/ Chéo)

 
Giấy Tối đa: A3, 11 x17”, Tối thiểu: B5, 55 - 220gsm
Dung lượng Không dập ghim: A4: 2.000 tờ, B4: 1.000 tờ, 

 Khổ hỗn hợp: 300 tờ; Dâp ghim: A4: 100 bộ hoặc 1.000 tờ,   

 B4 hoặc lớn hơn: 75 bộ hoặc 750 tờ; Tạo sách: 50 bộ hoặc 

 600 tờ; Gập giấy: 500 tờ 
Dập ghim 
Dung lượng 50 tờ (Tối đa 90gsm)
Khổ giấy Tối đa: A3, 11 x 17” Tối thiểu: B5 LEF
Vị trí Đơn (Thẳng/Chéo), Kép (Song song)
Đục lỗ

Khổ giấy  A3,11 x 17”, B4, A4, A4LEF, Letter (8.5 x 11”), Letter (8.5 x 11”) LEF, B5

Số lỗ 2/4 lỗ hoặc 2/3 lỗ

Định lượng giấy 55 - 200 gsm

Tạo sách
Dung lượng Tạo sách: 15 tờ, Gập giấy: 5 tờ

Khổ giấy Tối đa: A3, 11 x 17”, Tối thiểu: A4, Letter (8.5 x 11”)
ĐỊnh lượng giấy Dập ghim giữa trang: 64 - 80gsm, Gập đôi: 64 - 105gsm

Dung lượng
Giấy

2.000 tờ (80gsm)
A4 LEF, Letter (8.5 x 11”) LEF, B5 LEF, 60 - 216 gsm

 

Chức năng sao chụp Chức năng Fax (Chọn thêm)

Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (Chọn thêm)

Bộ hoàn thiện A1 (Chọn thêm)

Bộ hoàn thiện B1 (Chọn thêm)

Khay dung lượng lớn (HCF-B1) (Chọn thêm)

Chức năng in (Chọn thêm)

THÔNG TIN AN TOÀN
Trước khi sử dụng sản phẩm hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng kèm theo máy
Sử dụng nguồn điện theo đúng hướng dẫn trong các tài liệu liên quan
Chắc chắn rằng máy của bạn đã được nối đất để tránh bị điện giật hoặc sốc điện
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